
Cac h� thong b�nh vi�n 

Terumo syringe
Bơm tiêm nhựa 

không kim 

Terumo xay dljng m(>t ky nguyen m&i ve chat lu'<Jng toan cau 

• Mieng d¢m doi gitip kin khi
• Silicon cai tien gitip toi tiu hoa chuyen d(mg ciia

pit-tong.
• Pit-tong ket thtic chac chan va dut khoat
• V�ch chia ro rang gitip xac djnh lieu tiem chinh xac

• Than ong tiem cao, trong suot d� quan sat
• Thiet ke gitip ngon tay k�p chac chan
• Khong chua latex va PVC

®



Mui tiem nhe nhang va auoc kiem 
soat hoan hao nho c6 gioang kep giup
dam bao kfn khf Pft-tong di chuyen nhE;'l 
nhang va chfnh xac nhat c6 the. 

Thiet ke giup ngon tay kep chac chan 
va kiem soat mOi tiem hoan hao va on 
dinh khi day pft-tong. 

Bơm tiêm nhựa khong kim
Ma san 
pham 

SS+01T 1 Luer Dau truot 

SS+03L 3 Luer Dau kh6a 

SS+03S 3 Luer Dau truot 

SS+05L 5 Luer Dau kh6a 

SS+05S 5 Luer Dau truot 

SS+10L 10 Luer Dau kh6a 

SS+10ES 10 Luer Eccentric 

SS+20L 20 Luer Kh6a 

SS'20ES 20 Luer Eccentric 

SS'50LE 50 Luer Kh6a 

SS'50ESE 50 Luer Eccentric 

SS'50CZ 50 Luer Cate the r· 

V(it li(iu poly propy len (P P) 
'Duoc ti$t trung bling tia g amm a (y) 
Duoc ti(it trung bi:tng chum tia di(in tu (e-be am) 

M6i ngay, v6i tu 
each la chuy an gia 

ch!!m s6c sue kh6e, 
ban dang lam v i$ c  
de dam ba o CUQC 

s6ng vii g 6p phan 
chiim s6c sue kh6e 
cho banh nhan cua 

bs1n. M6i ngay, 
Terumo Viet Nam 
cung cap cho ban 

cac M th6ng, 
phuong li$n va giai 

phap lam sang 
de g io cho cu¢c 

s6ng lu6n tr6i cha y. 

Gioang dem pit-tong auoc thiet ke an toan, 
khong latex SU dt,Jng vat lieu nhua nhi$I deo
thermoplastic c6 do dan hoi cao. N6 lam giam nguy 
co ro rl hoac tuong tac thuoc. Vat lieu nay cOng 
cho phep pft -tong di chuyen nhe nhang hon. 

Cac vi dong riing le, VO trung de gia cho
tung bơm tiem trong tinh trc;ing vo trung cho den khi 
duoc su dung. Dieu nay cOng cung cap 
bang chung chong gia mao va khong c6 latex. 

Than bơm tiim trong suot giup de
dang phat hi$n bot khf va thuoc doi mau 
dt,Jc. Vach chia the tfch r6 rang tren than 
bơm tiem dam bao xac dinh chfnh xac 
lieu luong thu6c. 

Ket thuc chac chan va dot khoat 
giup ngan ngua tinh trang vo tinh bi thao 
roi hoac do Iran thuoc, va tranh tiep xuc 
phoi nhiem v6i chat long doc hc;ii hoac 
nhiem !rung. 

Chung toi cling co bơm tiem vii a,c
trong danh mt,Jc san pham cua chung 
toi de su dt,Jng cac loai thuoc nhc;iy cam 
v6i anh sang Bơm tiem khong chua latex, 
dt,Jc, 50 ml, d�u luer kh6a, va c6 the duoc 
su dt,Jng vdi các loại máy born tiem di$n.

Bơm tiem nhựa co kim
Ma san 
pham 

100 1800 BS-01T2516 1 25G 

100 1200 BS-01T2613 1 26G 

100 1200 SS-02S2116 2 21G 

100 1800 SS-02S2125 2 21G 

100 1800 SS-02S2138 2 21G 

100 1200 SS-02S2238 2 22G 

100 1200 SS-02S2325 2 23G 

50 600 SS-02S2332 2 23G 

50 600 SS-02S2516 2 25G 

20 240 SS-0582138 5 21G 

20 240 SS-05S2238 5 22G 

20 240 SS-0582332 5 23G 

SS-10S2038 10 20G 

SS-1082138 10 21G 

SS-10S2238 10 22G 

{0,5mm) 

(0,45mm) 

(0,8mm) 

{0,8mm) 

(0,8mm) 

(0,7mm) 

(0,6mm) 

(0,6mm) 

{0,5mm) 

(0,8mm) 

(0,7mm) 

{0,6mm) 

(0,9mm) 

(0,8mm) 

(0,7mm) 

TERUMO LABORATOIRES 
CORPORATION TERUMO 
44-1, 2-chome FRANCE S.A. 
Hatagaya 1, Pare Ariane 
Shibuya-ku BAtiment Uranus 
Tokyo 151-0072 Rue Helene Boucher 

5/8" (16mm) 100 
½" (12mm) 100 

5/8" (16mm) 100 

1" (25mm) 100 

1 ½" (40mm) 100 

1 ½" (40mm) 100 

1" (25mm) 100 

1 ¼" (30mm) 100 

5/8" (16mm) 100 

1 ½" (40mm) 100 

1 ½" (40mm) 100 

1 ¼" (30mm) 100 

1 ½" (40mm) 100 

1 ½" (40mm) 100 

1 ½" (40mm) 100 

TERUMO EUROPE 
ESPANA SL 
Avda. Juan Carlos t, 
N ° 13 - 7• Planta 
Edificio Torre La Garena 
28806 Alcala de Henares 

JAPAN 78284 Guyancourt Cedex (Madrid) 
Tel. +81/3 3374.8111 FRANCE SPAIN 
Fax +81/3 3374.8196 Tel. +33/1 30.96.13.00 Tel. general: 

Fax +33/1 30.43.60.85 +34/902.10.12.98 
TERUMO EUROPE N.V. Tel. cust. serv.: 
Researchpark TERUMO +34/902.20.31.40 
Haasrode 1520 DEUTSCHLAND GmbH Fax general: 
lnterleuvenlaan 40 Hauptstrasse 87 +34/902.10.13.58 
8·3001 Leuven 65760 Eschborn Fax cust. serv.: 
BELGIUM GERMAN Y +34/902.10.17.57 
Tel. +32/16.38.12.11 Tel. +49/61.96.80.230 
Fax +32/16.40.02.49 Fax +49/61.96.80.23.200 TERUMO ITALIA SAL 

Via Simone Martini 
TERUMO EUROPE N.V. TERUMO 143/145 
BENELUX SALES DEUTSCHLAND GmbH 1-00142 Roma 
DIVISION Zweigniederlassung ITALY 
Researchpark Wettingen Tel. +39/06.519.61.420 
Haasrode 1515 Bahnhofstrasse 88 Fax +39/06.503.04.07 
lnter1euvenlaan 40 CH-5430 Wettingen 
8·3001 Leuven SWITZERLAND TERUMO SWEDEN AB 
BELGIUM Tel. +41/56.419.10.10 Nya Varvel, Byggnad 90 
Tel. +32/16.39.25.80 Fax +41/56.419.10.11 Sven Ka11felts Gata 18 
Fax +32/16.39.25.99 SE-426 71 Vastra 
THE NETHERLANDS Fr6Iunda 
Tel. 0800/022.03.96 SWEDEN 
Fax 0800/022.04.14 Tel. +46/31.748.58.80 

Fax +46/31.748.58.90 

1800 

1800 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

800 

800 

800 

600 

600 

600 

TERUMO DENMARK 
Filial af TERUMO 
SWEDEN AB 
Tel. +45/7020.93.80 
Fax +45/7020.94.80 

TERUMO UK Ltd. 
Tamesis 
The Causeway 
Egham 
Surrey 
TW20 9AW 
UNITED KINGDOM 
Tel. +44/1784.476.200 
Fax +44/1784.476.201 

TERUMO EUROPE N.V. 
Moscow Representative 
office 
4, Ivana Franko St 
121108 Moscow 
RUSSIA 
Tel. +7/495.234.3303 
Fax. +7/495.234.3303 

®: Registered Trademark 
Published by Terumo 
Europe NV. 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14,  tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô 
Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 
Chi nhánh TP.HCM
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách 
Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt 
Nam. Điện thoại: +84 28 6660 0326
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Số lưu hành: 2100723ĐKLH/BYT-TB-CT
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14,  tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống 
Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam. 
Hãng sản xuất: Terumo (Philippines) Corporation
Sản xuất tại: Philippines
Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 030/25-CKQC-Terumo

Số lưu hành: 2100722ĐKLH/BYT-TB-CT
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14,  tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống 
Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam. 
Hãng sản xuất: Kofu Factory of Terumo Corporation
Sản xuất tại: Nhật Bản
Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 031/25-CKQC-Terumo
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